[bookmark: _Toc112402972][bookmark: _GoBack]TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ (Microfinance institution), những tổ chức tài chính cung cấp một số dịch vụ tài chính nhỏ, đơn giản cho các gia đình, cá nhân có thu nhập thấp gọi chung là dịch vụ tài chính vi mô. Các dịch vụ tài chính vi mô bao gồm tiết kiệm, tín dụng, cung cấp dịch vụ bảo hểm và thanh toán cho khách hàng có thu nhập thấp; các dịch vụ trung gian xã hội như thành lập nhóm, phát triển cộng đồng, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và quản lý tài chính hay chuyển giao khoa học kỹ thuật…
Theo Ngân hàng Phát triển châu Á, TCTCVM là một dạng doanh nghiệp xã hội với mục tiêu cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đó, TCTCVM thông qua việc tiến hành các hoạt động tài chính vi mô tạo nguồn thu nhập để phát triển, đồng thời thực hiện mục tiêu xã hội của mình. Nói cách khác, lợi nhuận không phải là mục tiêu ưu tiên đối với các TCTCVM.
Ở một cách tiếp cận khác, Nhóm tư vấn hỗ trợ người nghèo (CGAP) cho rằng, các TCTCVM bao gồm các ngân hàng thương mại, các ngân hàng phát triển Nhà nước cung cấp dịch vụ tài chính vi mô (các TCTCVM ngân hàng) và các hợp tác xã tài chính gồm các hiệp hội tín dụng, các tổ chức được cấp giấy phép và không được cấp giấy phép khác (các TCTCVM phi ngân hàng). Có thể nói, Nhóm tư vấn hỗ trợ người nghèo đang tiếp cận theo hướng ngành tài chính vi mô chứ không phải tiếp cận theo hướng TCTCVM. Nói cách khác, Nhóm tư vấn hỗ trợ người nghèo tiếp cận theo hướng các tổ chức có cung ứng dịch vụ TCTCVM mà không cần bận tâm đến việc TCTCVM có phải là hoạt động chủ yếu của tổ chức đó hay không.
Theo Trung tâm tài chính vi mô và Phát triển, TCTCVM là tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính cho những người có thu nhập thấp. Các khoản vay mà TCTCVM cung cấp chủ yếu là những món vay nhỏ và chỉ nhận gửi những khoản tiết kiệm rất nhỏ từ người vay chứ không phải từ công chúng.
Theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, TCTCVM “là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ”. 
Khái niệm TCTCVM khác nhau tại nhiều quốc gia khác nhau, tùy thuộc hình thức pháp lý, nhiệm vụ, phương pháp, hay mức độ phát triển, nhưng đều tập trung vào một nhóm khách hàng thu nhập thấp, dễ bị tổn thương hơn khách hàng thông thường của ngân hàng. Vì vậy, TCTCVM thường được phân loại thành 02 loại hình: (i) tổ chức chính thức (như ngân hàng, TCTCVM được thành lập theo Luật ngân hàng/Luật Các tổ chức tín dụng); (ii) tổ chức bán chính thức (các chương trình, dự án có cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô, hoạt động phi lợi nhuận và được đăng ký hoạt động với một cơ quan quản lý nhà nước). 
Lịch sử hình thành và khái niệm về tài chính vi mô
Tài chính vi mô đã được đề cập tới từ thế kỷ XV tại châu Âu, với việc giáo hội Công giáo thành lập những cửa hàng cho vay thế chấp để bảo vệ người dân khỏi nhóm người cho vay nặng lãi với lãi suất rất cao. Những cửa hàng cho vay thế chấp này đã được phát triển lan ra khắp châu lục. Cho đến đầu năm 1720, nhiều tổ chức tín dụng và tiết kiệm chính thức được thành lập tại Ireland với quỹ cho vay được huy động nguồn lực từ các nguồn tài trợ để cho vay với cơ chế miễn phí lãi suất và cho vay trả góp theo tuần. 
Tại châu Á, khái niệm tài chính vi mô được Giáo sư Muhammad Yunus người Bangladesh đưa ra trong những năm 1970 đã nhận được sự quan tâm trên toàn thế giới - được coi là công cụ chính để cung cấp hỗ trợ tài chính cho người nghèo với mục tiêu xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy sự phát triển trong các cộng đồng người nghèo. Mục tiêu là cấp những khoản tín dụng nhỏ (5-100$) cho những người dân Bangladesh bị bần cùng hóa sống tại các làng quê nghèo hẻo lánh. Trong những thập kỉ gần đây, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ hỗ trợ cho người nghèo nhằm tạo dựng cơ sở thu nhập, cải thiện điều kiện sống được các quốc gia và các tổ chức quốc tế quan tâm phát triển. Thậm chí đã có đầy đủ những bằng chứng thành công về các mô hình cung cấp dịch vụ tài chính cho người nghèo và được biết đến với cụm từ tài chính vi mô, tương lai cho sự phát triển ngành này là rất rõ nét khi thu hút được đông đảo sự quan tâm của các Chính phủ, tổ chức đa phương, các nhà tài trợ và các doanh nghiệp.
Tại Việt Nam, từ cuối những năm 80, hoạt động tài chính vi mô đã xuất hiện và được triển khai thông qua các chương trình dự án do các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ quốc tế và các chương trình hỗ trợ phát triển chính thức song phương và đa phương tài trợ. Mặc dù các chương trình này thường tập trung vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bình đẳng thu nhập, phương pháp thực hiện lại rất khác nhau. Một số dự án chỉ có mục đích duy nhất là cung cấp dịch vụ tài chính vi mô, trong khi ở các dự án khác, tài chính chỉ là một hợp phần của một chương trình rộng hơn. Cũng có những chương trình chỉ coi tài chính là một công cụ xã hội nhằm hỗ trợ cho một nhóm đối tượng đặc thù trong một giai đoạn nhất định. Sau gần 30 hoạt động, tài chính vi mô đã được nhìn nhận như một công cụ hữu hiệu trong chiến lược xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam. Do đó, xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô an toàn, bền vững hướng đến phục vụ người nghèo, người có thu nhập thấp, các doanh nghiệp siêu nhỏ đã được Chính phủ đánh giá là một trong những mục tiêu trọng tâm đến năm 2020.
Thuật ngữ tài chính vi mô thường được đề cập đến việc cung cấp các dịch vụ tài chính cho đối tượng khách hàng có thu nhập thấp. Các dịch vụ tài chính bao gồm tiết kiệm và tín dụng. Tuy nhiên, một vài TCTCVM còn cung cấp dịch vụ bảo hiểm và thanh toán. Ngoài ra, một số tổ chức trung gian tài chính, TCTCVM còn cung cấp các dịch vụ xã hội như hình thành và phát triển hoạt động nhóm, đào tạo huấn luyện khả năng hiểu biết và quản lý tài chính đối với các thành viên trong nhóm. Vì vậy, định nghĩa của tài chính vi mô bao gồm cả trung gian về tài chính và trung gian về xã hội.
Trong giai đoạn hiện nay, ngoài thuật ngữ “Microcredit” (tín dụng vi mô), “Microfinance” (tài chính vi mô) thì một khái niệm cũng đang phổ biến là “Financial Inclusion” (tài chính toàn diện)– một khái niệm đang được chú ý để mở rộng phát triển chương trình tài chính toàn diện và tạo ra cách để thị trường tài chính ngày càng phục vụ tốt hơn cho người nghèo. Như vậy, dù ở góc độ nào, tài chính vi mô có thể được xem như những khoản vay nhỏ, được thiết kế riêng cho người nghèo, những người thường gặp những khó khăn nhất định trong việc tiếp cận vốn vay từ các ngân hàng thương mại. Thêm vào đó, ngoài việc cung cấp những khoản vay nhỏ, tài chính vi mô còn cung cấp một số dịch vụ tài chính như: tiền gửi tiết kiệm, bảo hiểm, tư vấn giáo dục tài chính… vì những người nghèo và rất nghèo có nhu cầu rất lớn đối với các sản phẩm tài chính, nhưng không tiếp cận được các thể chế tài chính chính thức.
Đặc điểm hoạt động của TCTCVM
Khoản vay nhỏ, đặc trưng vốn lưu động: 
TCTCVM cấp tín dụng thường xuyên cho những khách hàng có thu nhập thấp (hội phụ nữ, nông dân…) vì vậy mà các khoản cho vay thường có giá trị rất nhỏ, thời gian ngắn và không có tài sản bảo đảm. chu kỳ vay lại thường xuyên với lãi suất áp dụng thường cao hơn so với khoản vay thông thường (cao hơn so với cho vay thương mại) và thường là các khoản vay ngắn hạn.
Thay thế tài sản thế chấp bằng tín chấp và tiết kiệm bắt buộc: 
Khách hàng thường không có tài sản thế chấp nếu có thì giá trị cũng rất thấp vì khách hàng là những người nghèo/người thu nhập thấp không có khả năng đáp ứng về tài sản bảo đảm, do đó không thể đi vay được. Chính vì vậy,các khoản tín dụng vi mô thường được cung cấp dưới hình thức tín chấp hoặc thông qua các khoản tiết kiệm bắt buộc.
Tổ chức điểm thu phát vốn thuận tiện ngay tại khu dân cư sinh sống: 
Để khách hàng có thể tiếp cận một cách nhanh nhất và tốt nhất với tài chính vi mô thì TCTCVM phải có những mạng lưới thu/phát ngay tại khu sinh sống của dân cư, thuận lợi tốt nhất cho việc sử dụng các sản phẩm vì nếu như ở xa khu dân cư thì việc đi lại để đến các phòng giao dịch sẽ khó khăn chi phí tốn kém mà điều đó làm giảm khả năng sử dụng sản phẩm của khách hàng tài chính vi mô.
Phương pháp hoàn trả dần với luồng tiền mặt của người dân: 
Khách hàng là những người nghèo thường vay vốn nhỏ và đầu tư làm ăn với quy mô nhỏ. Để giảm thiểu rủi ro tài chính và giúp người nghèo tính toán hoạt động kinh doanh thì TCTCVM thường sủ dụng phương pháp hoàn trả dần phù hợp với vòng quay vốn của khách hàng và vòng quay vốn ở đây thường rất ngắn có khi là ngày hoặc tuần.
Các sản phẩm tiết kiệm tin cậy: 
Cung cấp các sản phẩm tiết kiệm tin cậy để người nghèo có thể hiểu về dịch vụ tiết kiệm, từ đó có ý thức tiết kiệm và tích lũy (dù cho số tiền họ tích lũy được là rất nhỏ, có thể chỉ là vài nghìn đồng).
Nâng cao gắn kết cộng đồng: 
[bookmark: _Toc487116545][bookmark: _Toc501362189]Khách hàng TCTCVM có thể lập thành các tổ, nhóm để giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong việc sử dụng vốn vay và sinh hoạt cuộc sống tại nơi cư trú, qua đó tạo ra môi trường gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên trong cộng đồng.	
Các dịch vụ tài chính vi mô cơ bản do TCTCVM cung cấp
[bookmark: _Toc345943821][bookmark: _Toc487116546]Trên thị trường tài chính vi mô, các tổ chức cung ứng tài chính vi mô có thể cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính vi mô cho khách hàng theo một trong hai cách tiếp cận: đơn năng và tổng hợp. Theo cách tiếp cận đơn năng, TCTCVM chỉ tập trung vào các dịch vụ tài chính (tín dụng, tiết kiệm, bảo hiểm vi mô). Theo cách tiếp cận tổng hợp, TCTCVM có thể cung cấp thêm các dịch vụ phi tài chính như phát triển doanh nghiệp và dịch vụ xã hội (Ledgerwood, 2013). Cách tiếp cận tổng hợp tạo ra lợi thế cho các tổ chức thông qua việc hiểu rõ nhu cầu khách hàng, cung cấp các dịch vụ họ cho là cần thiết nhất hoặc họ có lợi thế so sánh khi cần thiết. Tuy nhiên, cách tiếp cận tổng hợp đòi hỏi chi phí và nguồn lực lớn hơn cách tiếp cận đơn năng nên các ngân hàng thương mại rất ít khi sử dụng cách tiếp cận “tổng hợp”. Cách này thường chủ yếu do các ngân hàng phát triển, ngân hàng chính sách, TCTCVM, các tổ chức phí chính phủ và các hợp tác xã tín dụng hay quỹ tín dụng nhân dân áp dụng khi có sự hỗ trợ của nhà nước hoặc của các nhà tài trợ.
Việc lựa chọn phương pháp tiếp cận đơn năng hay tổng hợp sẽ tùy thuộc mục tiêu của TCTCVM, nhu cầu của thị trường và khả năng cung của TCTCVM. Điều quan trọng khác là TCTCVM cần tách biệt và kiểm soát chi phí của mỗi loại dịch vụ để đạt được sự bền vững trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính, vấn đề này cũng cần làm rõ cho nhóm khách hàng tài chính vi mô của mình.
		a) Trung gian về tài chính
Trung gian tài chính bao gồm việc cung cấp các dịch vụ tài chính như tín dụng, tiết kiệm, bảo hiểm, thanh toán hay cho thuê tài chính vi mô.
Dịch vụ tín dụng vi mô:
Có thể nói đây là dịch vụ cơ bản của hầu hết các TCTCVM, với việc cung cấp các khoản vay nhỏ đáp ứng nhu cầu của các hộ thu nhập thấp, đặc biệt là các hộ nghèo hoặc cũng có thể là các doanh nghiệp vi mô/doanh nghiệp siêu nhỏ. Hai phương pháp cung cấp tín dụng được áp dụng là cho vay cá nhân và cho vay theo nhóm. Bền vững tài chính là mục tiêu quan trọng mà các TCTCVM luôn hướng tới với không ít khó khăn và thách thức trong việc cung cấp dịch vụ này.
Dịch vụ tiết kiệm: 
Tiền gửi tiết kiệm được các TCTCVM thường áp dụng hai hình thức có tính đặc thù, gồm: tiết kiệm bắt buộc và tiết kiệm tự nguyện. Dịch vụ tiết kiệm mang lại một số lợi ích cho khách hàng như xây dựng ý thức thói quen tiết kiệm, tích lũy tài sản, tập dượt kỹ năng tài chính. Tuy nhiên, tại một số quốc gia, tiết kiệm tự nguyện có thể gặp rào cản về mặt pháp lý trong việc cho phép thực hiện hoạt động này cho mục tiêu an toàn tài chính.
Dịch vụ bảo hiểm vi mô: 
Bảo hiểm là một hợp đồng theo đó một bên, (gọi là công ty bảo hiểm), bằng việc thu một khoản tiền (gọi là phí bảo hiểm) cam kết thanh toán cho bên kia (gọi là người được bảo hiểm) một khoản tiền hoặc hiện vật tương đương với khoản tiền đó khi xảy ra rủi ro (Bland, 1993). Bảo hiểm vi mô là sản phẩm được thiết kế riêng để phù hợp với đối tượng khách hàng của tài chính vi mô. Theo Churchill (2006), bảo hiểm vi mô là một hình thức thu xếp tài chính để bảo vệ người dân có thu nhập thấp chống lại các rủi ro và hiểm họa cụ thể với điều kiện khách hàng đóng góp các khoản phí bảo hiểm thường xuyên tương xứng với khả năng và chi phí của các rủi ro liên quan. Tại một số quốc gia như Indonesia, Bangladesh, Phillipines, dịch vụ này rất phát triển. Tại Việt Nam, theo Luật Các tổ chức tính dụng, các TCTCVM chính thức chỉ được cung cấp bảo hiểm vi mô dưới hình thức là đại lý của các công ty bảo hiểm. 
Dịch vụ thanh toán: 
Các dịch vụ thanh toán gắn liền với dịch vụ huy động tiền gửi của TCTCVM, bao gồm các thể thức như: séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thư tín dụng hay thẻ thanh toán,... Để thực hiện thanh toán, khách hàng cần phải dùng tới các khoản tiền gửi không kỳ hạn và TCTCVM phải nối với hệ thống thanh toán bù trừ quốc gia. Phí từ hoạt động thanh toán có thể gắn liền với hoạt động tiền gửi, nhưng cũng có thể tách biệt, với mục tiêu đảm bảo đủ bù đắp các chi phí liên quan tới hoạt động thanh toán như chi phí trang thiết bị và cơ sở hạ tầng khác, chi phí nhân sự, bảo hiểm. Hiện nay, nhiều TCTCVM đang phát triển nghiệp vụ này để thực hiện mục tiêu đa dạng hóa hoạt động và thu nhập. Để cung cấp dịch vụ chuyển tiền, các TCTCVM phải có một hệ thống chi nhánh hoặc các mối quan hệ đại lý rộng rãi với một hoặc nhiều ngân hàng. Tuy nhiên, không phải tất cả các TCTCVM được cung cấp dịch vụ này mà tùy theo quy định của mỗi nước. 
Cho thuê vi mô: 
[bookmark: _Toc345943822][bookmark: _Toc487116547]Là loại sản phẩm có thể cho phép khách hàng thuê và sử dụng các máy móc, thiết bị và họ chỉ phải thanh toán cho phần chi phí dịch vụ sử dụng. Ở nông thôn, cho thuê vi mô thường được yêu cầu cho hoạt động nông nghiệp theo nhóm khi mà các thành viên của nhóm nông dân cùng nhau thuê máy móc thiết bị (ví dụ, máy cày) và thay nhau sử dụng chúng, đóng góp từng phần chi phí theo tỷ lệ. Ở nhiều quốc gia, cho thuê vi mô là sản phẩm phổ biến cho các nông dân nghèo và các doanh nghiệp nhỏ. 
b) Trung gian xã hội
Việc cung cấp các dịch vụ trung gian xã hội thường được các TCTCVM thực hiện thông qua tổ chức tổ, nhóm nhưng một số tổ chức cũng thực hiện các dịch vụ này trực tiếp với cá nhân khách hàng. Trung gian xã hội thường được xây dựng theo hướng tập trung vào năng lực liên kết nhóm, năng lực tự quản lý của nhóm, sự tự tin của các thành viên trong tổ, nhóm.
[bookmark: _Toc345943823]Dịch vụ phát triển doanh nghiệp: 
[bookmark: _Toc345943824]Dịch vụ phát triển doanh nghiệp bao gồm các hoạt động can thiệp phi tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, như dịch vụ marketing, công nghệ, đào tạo kỹ năng kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, đào tạo sản xuất, v.v. Nhìn chung dịch vụ phát triển doanh nghiệp có phạm trù rộng, có thể là bất kỳ một dịch vụ nào trừ dịch vụ tài chính. 
Dịch vụ xã hội: 
Dịch vụ xã hội bao gồm các dịch vụ phi tài chính nhằm cải thiện các lĩnh vực của đời sống xã hội như giáo dục, xóa mù chữ, sức khỏe, dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, v.v. Việc cung cấp dịch vụ này tăng thêm các giá trị cho nhóm khách hàng tài chính vi mô, giúp họ cải thiện các khía cạnh khác ngoài khía cạnh tài chính vì dịch vụ tài chính không phải là “cây đũa thần” giải quyết được mọi vấn đề cho người nghèo. Các dịch vụ này cũng có thể được thực hiện lồng ghép thông qua mạng lưới hoạt động của TCTCVM. 
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